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1 HT-00066-TS Cao Xuân Khởi Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 87/2008 12.00 X 8/06/2009

2 HT-00277-TS Nguyễn Ngọc Toàn Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 289/2008 14.00 X 16/06/2009

3 HT-00298-TS Trần Quang Hùng Kỳ Xuân Kỳ Anh 310/2008 7.00 X 16/06/2009

4 HT-00329-TS Bùi Văn Sơn Kỳ Xuân Kỳ Anh 339/2008 9.00 X 16/06/2009

5 HT-00350-TS Phạm Văn Tảnh Kỳ Xuân Kỳ Anh 360/2008 6.00 X 16/06/2009

6 HT-00357-TS Phan Văn Huy Kỳ Xuân Kỳ Anh 367/2008 9.00 X 16/06/2009

7 HT-00358-TS Võ Văn Dung Thạch Kim Lộc Hà 368/2008 7.50 X 16/06/2009

8 HT-00693-TS Phan Danh Chỉ Thịnh Lộc Lộc Hà 729/2008 6.00 X 10/07/2009

9 HT-01167-TS Nguyễn Tiến Tài Kỳ Phú Kỳ Anh 1188/2008 10.00 X 21/07/2009

10 HT-01177-TS Nguyễn Xuân Tuyên Kỳ Phú Kỳ Anh 1194/2008 9.00 X 21/07/2009

11 HT-01242-TS Nguyễn Văn Hiền Cương Gián Nghi Xuân 1224/2008 7.10 X
Đề nghị UBND 

huyện Nghi Xuân 
12 HT-01264-TS Hoàng Văn Xuân Cương Gián Nghi Xuân 1246/2008 7.00 X
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13 HT-01269-TS Võ Xuân Thọ Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1251/2008 12.50 X 21/07/2009

14 HT-01273-TS Chu Minh Độ Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1255/2008 13.00 X 21/07/2009

15 HT-01276-TS Võ Xuân Diệu Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1258/2008 12.00 X 21/07/2009

16 HT-01278-TS Chu Văn Hộ Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1260/2008 13.00 X 21/07/2009

17 HT-01279-TS Trần Văn Trường Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1261/2008 13.00 X 21/07/2009

18 HT-01280-TS Chu Văn Nhàn Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1262/2008 14.00 X 21/07/2009

19 HT-01281-TS Võ Văn Đàn Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1263/2008 13.00 X 21/07/2009

20 HT-01515-TS Chu Tấn Đức Cương Gián Nghi Xuân 1358/2008 6.90 X

21 HT-01566-TS Võ Đình Kỷ Kỳ Xuân Kỳ Anh 1551/2008 13.00 X 1/08/2009

22 HT-01613-TS Nguyễn Hồng sơn Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1646/2008 8.00 X 10/08/2009

23 HT-01614-TS Nguyễn Xuân Đức Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1647/2008 12.00 X 10/08/2009

24 HT-01621-TS Trần Xuân Thiện Kỳ Hà TX Kỳ Anh 01621 13.00 X 10/08/2009

25 HT-01660-TS Hoàng Thế Hải Hưng Kỳ Phú Kỳ Anh 1724/2008 10.00 X 10/08/2009

26 HT-01703-TS Hoàng Văn Hoc Cương Gián Nghi Xuân 1739/2008 6.80 X

27 HT-01790-TS Lê Bá Khang Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 1818/2008 10.00 X 20/08/2009

28 HT-01799-TS Hoàng Xuân Hiển Cương Gián Nghi Xuân 1872/2008 6.80 X

29 HT-01819-TS Trần Văn Lai Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 23/2012 6.50 X 12/02/2019

30 HT-01824-TS Lê Viết Đâng Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 26/2012 6.50 X 12/02/2019

31 HT-01859-TS Đậu Văn Tình Kỳ Xuân Kỳ Anh 1859/08 10.00 X 10/09/2009

32 HT-02214-TS Nguyễn Văn Đồng Kỳ Xuân Kỳ Anh 2228/2008 9.00 X 23/09/2009

33 HT-02283-TS Nguyễn Cao Cường Thạch Trung TP Hà Tĩnh 1907/2008 10.50 X 1/09/2009

34 HT-02288-TS Lưu Quang Phú Thạch Hạ TP Hà Tĩnh 2300/2008 11.00 X 23/09/2009

35 HT-02418-TS Phan Viết Trân Cẩm Dương Cẩm Xuyên 2356/2008 8.00 X 23/09/2009

36 HT-02463-TS Lê Bá Linh Cương Gián Nghi Xuân 2480/2008 7.90 X

37 HT-02503-TS Trần Xuân Hiền Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 2491/2008 6.00 X 3/10/2009

38 HT-10004-TS Trần Văn Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 256/19 11.00 X 12/02/2019

39 HT-10005-TS Trần Văn Hiệp Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 28/2008 6.00 X 12/02/2019

40 HT-10031-TS Nguyễn Minh Quý Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 401/2008 7.00 X 12/02/2019

41 HT-10032-TS Nguyễn Văn Toàn Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 402/2008 6.50 X 12/02/2019

42 HT-10055-TS Bùi Đình Phong Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1277/2008 6.40 X 21/07/2009



43 HT-10059-TS Võ Tá Sơn Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1281/2008 10.00 X 21/07/2009

44 HT-10064-TS Lê Xuân Tình Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1285/2008 6.50 X 21/07/2009

45 HT-10077-TS Trần Văn Lựu Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1297/2008 8.00 X 21/07/2009

46 HT-10084-TS Trần Công Nguyên Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1302/2008 6.00 X 21/07/2009

47 HT-10091-TS Trần Hoàng Phúc Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1399/2008 8.20 X 1/08/2009

48 HT-10117-TS Kiều Tiến Duẫn Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1845/2008 9.00 X 20/08/2009

49 HT-10126-TS Cao Xuân Mỹ Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 1852/2008 7.00 X 20/08/2009

50 HT-10135-TS Trần Quyết Tiến Thạch Kim Lộc Hà 1832/2008 10.00 X 20/08/2009

51 HT-10137-TS Lê Phụng Thạch Trung TP Hà Tĩnh 1869/2008 11.00 X 20/08/2009

52 HT-10163-TS Võ Ngọc Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 35/2009 11.00 X 12/02/2019

53 HT-10173-TS Nguyễn Văn Toản Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 298/2017 9.00 X 17/05/2018

54 HT-10212-TS Nguyễn Tiến Duận Kỳ Xuân Kỳ Anh 569/16 8.80 X 8/12/2017

55 HT-1134-TS Phạm Đức Thể Thạch Kim Lộc Hà 83/2007 13.00 X 25/10/2008

56 HT-1444-TS Trần Kim Trọng Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 27/2008 11.00 X 12/02/2019

57 HT-1534-TS Nguyễn Trường Sinh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 29/19 6.40 X 12/02/2019

58 HT-1555-TS Nguyễn Văn Xuân Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 32/2008 6.10 X 12/02/2019

59 HT-1617-TS Lê Văn Thực Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 13/2006 10.00 X 27/09/2007

60 HT-1625-TS Trần Văn Thái Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 40/2003 11.00 X 8/04/2004

61 HT-1672-TS Nguyễn Tiến Dụng Kỳ Hà TX Kỳ Anh 53/2003 12.00 X 22/04/2004

62 HT-1678-TS Nguyễn Hải Lý Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 55/2003 12.00 X 22/04/2004

63 HT-1679-TS Nguyễn Sơn Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 56/2003 12.00 X 22/04/2004

64 HT-1729-TS Lê Quảng Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 1704/2008 11.00 X 10/08/2009

65 HT-1734-TS Trương Quang Bình Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 1562/2008 10.00 X 10/08/2009

66 HT-1763-TS Trần Văn Hải Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 70/2003 8.00 X 3/06/2004

67 HT-1885-TS Nguyễn Văn ánh Thạch Trung TP Hà Tĩnh 12/2006 10.50 X 3/04/2007

68 HT-1927-TS Nguyễn Văn Lân Kỳ Xuân Kỳ Anh 14/2007 6.00 X 6/04/2008

69 HT-20029-TS Nguyễn Ngọc Sơn Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 354/19 12.00 X 22/03/2020

70 HT-20037-TS Phạm Ngọc Kỳ Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 37/19 11.40 X 12/02/2019

71 HT-20041-TS Nguyễn Văn Thanh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 297/19 12.00 X 22/03/2020

72 HT-20043-TS Trần Văn Bằng Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 389/19 12.80 X 22/03/2020



73 HT-20049-TS Nguyễn Văn Luận Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 281/19 12.50 X 22/03/2020

74 HT-20051-TS Trần Quang Huy Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 213/18 13.50 X 12/02/2019

75 HT-20056-TS Trần Hữu Thành Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 247/19 11.30 X 11/06/2020

76 HT-20062-TS Dương Thanh Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 328/19 11.70 X 2/07/2020

77 HT-20066-TS Nguyễn Văn Thành Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 109/2016 11.60 X 11/02/2019

78 HT-20072-TS Nguyễn Tiến Cường Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 52/19 12.20 X 12/02/2019

79 HT-20075-TS Nguyễn Văn Sơn Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 53/19 12.20 X 12/02/2019

80 HT-20089-TS Nguyễn Tông Nam Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 296/19 12.10 X 22/03/2020

81 HT-20092-TS Nguyễn Văn Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 61/19 11.60 X 12/02/2019

82 HT-20093-TS Nguyễn Huy Hông Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 62/19 11.20 X 12/02/2019

83 HT-20094-TS Nguyễn Văn Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 135/19 12.00 X 12/02/2019

84 HT-20097-TS Trần Văn Hải Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 236/19 11.50 X 11/06/2020

85 HT-20102-TS Võ Quang Phương Kỳ Xuân Kỳ Anh 390/19 12.20 X 22/03/2020

86 HT-20103-TS Nguyễn Hồng Nam Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 246/19 12.10 X 30/04/2020

87 HT-20114-TS Phạm Xuân Long Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 370/19 13.00 X 22/03/2020

88 HT-20124-TS Trần Xuân Sơn Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 145/2018 12.00 X 11/02/2019

89 HT-20139-TS Nguyễn Xuân Hữu Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 81/19 13.60 X 12/02/2019

90 HT-20141-TS Nguyễn Xuân Anh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 388/19 12.40 X 22/03/2020

91 HT-20168-TS Trần Văn Sự Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 87/19 11.60 X 12/02/2019

92 HT-20181-TS Trần Xuân Lan Kỳ Hà TX Kỳ Anh 394/2008 11.60 X 23/06/2009

93 HT-20245-TS Trương Văn Tuyến Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 828/2008 11.85 X 4/04/2009

94 HT-20255-TS Phạm Văn Huy Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 20/2011 12.00 X 17/06/2013

95 HT-20259-TS Phạm Đình Lựu Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 291/2017 12.40 X 13/03/2018

96 HT-20262-TS Nguyễn Văn Bình Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 12/2016 11.20 X 21/03/2017

97 HT-20279-TS Võ Hữu ất Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 3/2017 13.00 X 1/09/2017

98 HT-20308-TS Lê Quyến Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 1710/2008 10.60 X 10/08/2009

99 HT-20312-TS Trần Đình Ty Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 43/2013 11.10 X 6/12/2014

100 HT-20335-TS Trần Xuân Hoành Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1790/2008 13.00 X 10/08/2009

101 HT-20336-TS Trần Văn Anh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1791/2008 12.50 X 10/08/2009

102 HT-20337-TS Trần Văn Trường Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1792/2008 12.00 X 10/08/2009



103 HT-20345-TS Phạm Xô Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1796/2008 13.80 X 10/08/2009

104 HT-20352-TS Trần Xuân Tăng Kỳ Hà TX Kỳ Anh 48/2014 13.60 X 30/06/2015

105 HT-20355-TS Trần Văn Phong Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1798/2008 13.00 X 10/08/2009

106 HT-20358-TS Trần Xuân ái Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1799/2008 13.00 X 10/08/2009

107 HT-20375-TS Mai Văn Danh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1858/2008 13.10 X 20/08/2009

108 HT-20379-TS Mai Xuân Phi Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1861/2008 13.50 X 20/08/2009

109 HT-20380-TS Trần Xuân Hường Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1862/2008 12.30 X 20/08/2009

110 HT-20382-TS Nguyễn Đức Phong Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1863/2008 13.20 X 20/08/2009

111 HT-20383-TS Trần Xuân Thường Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1864/2008 13.00 X 20/08/2009

112 HT-20386-TS Trần Đình Viu Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 27/2011 12.30 X 9/07/2011

113 HT-20398-TS Nguyễn Văn Diện Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 290/19 12.50 X 22/03/2020

114 HT-20399-TS Trần Đình Thực Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 56/2009 13.20 X 17/09/2010

115 HT-20406-TS Trần Thế Dung Kỳ Hà TX Kỳ Anh 2627/2008 12.50 X 19/11/2009

116 HT-20414-TS Trần Xuân Long Kỳ Hà TX Kỳ Anh 2637/2008 12.50 X 24/12/2009

117 HT-20424-TS Nguyễn Mân Kỳ Hà TX Kỳ Anh 1/2008 13.00 X 20/01/2009

118 HT-20425-TS Nguyễn Văn Lĩnh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 2/2008 14.00 X 20/01/2009

119 HT-2043-TS Nguyễn Văn Thắng Cương Gián Nghi Xuân 1/2004 9.50 X

120 HT-20447-TS Nguyễn Viết Hà Thạch Kim Lộc Hà 9/2010 12.80 X 9/02/2011

121 HT-20448-TS Nguyễn Văn Dũng Thạch Kim Lộc Hà 203/2017 12.00 X 16/01/2018

122 HT-20449-TS Ngô Văn Xuân Thạch Kim Lộc Hà 17/2009 12.30 X 19/01/2010

123 HT-20461-TS Nguyễn Tiến Đông Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 274/19 12.10 X 22/03/2020

124 HT-20462-TS Nguyễn Tiến Hiền Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 96/19 11.40 X 12/02/2019

125 HT-20478-TS Nguyễn Hữu Cầu Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 100/2017 11.90 X 11/02/2019

126 HT-20493-TS Võ Tá Giang Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 193/2017 11.05 X 11/02/2019

127 HT-20501-TS Lê Xuân Phong Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 6/2011 13.40 X 8/04/2012

128 HT-20502-TS Hoàng Văn Dũng Kỳ Hà TX Kỳ Anh 503/2017 11.40 X 26/09/2018

129 HT-20522-TS Trần Anh Vũ Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 21/2016 9.40 X 21/03/2017

130 HT-20527-TS Trần Đình Bắc Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 47/2009 10.00 X 8/07/2010

131 HT-20541-TS Trần Văn Hà Kỳ Hà TX Kỳ Anh 53/2009 12.00 X 17/09/2010

132 HT-20557-TS Mai Vựng Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 66/2009 12.00 X 2/11/2010



133 HT-20594-TS Trần Công Hoan TT. Lộc Hà Lộc Hà 24/2015 11.00 X 15/07/2016

134 HT-20643-TS Nguyễn Minh Hải Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 1/2012 12.50 X 3/01/2013

135 HT-20652-TS Nguyễn Lương Bằng Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 45/2014 13.40 X 28/10/2015

136 HT-20657-TS Trần Văn Xuân Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 67/2018 13.00 X 26/02/2019

137 HT-20662-TS Nguyễn Xuân Thanh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 112/2018 13.70 X 12/02/2019

138 HT-20669-TS Dương Văn Thành Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 114/2018 12.00 X 12/02/2019

139 HT-20672-TS Mai Anh Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 173/2017 15.00 X 19/01/2018

140 HT-20697-TS Nguyễn Văn Từ Thạch Lạc Thạch Hà 46/2013 14.20 X 6/05/2014

141 HT-20699-TS Nguyễn Vinh Sỹ TT. Thiên CầmCẩm Xuyên 48/2013 14.40 X 14/08/2014

142 HT-20737-TS Kiều Viết Hải Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 40/2014 14.00 X 24/09/2015

143 HT-20748-TS Trần Anh Tuấn Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 22/2016 11.40 X 21/03/2017

144 HT-20753-TS Trần Đức Việt Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 41/2016 11.80 X 2/06/2017

145 HT-20790-TS Trần Hoàng Phúc Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 432/19 9.70 X 20/08/2020

146 HT-20806-TS Nguyễn Văn Đức Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 54/2016 9.60 X 9/06/2017

147 HT-20817-TS Chu Văn Luyến Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 94/2016 12.50 X 27/06/2017

148 HT-20822-TS Dương Thìn Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 612/16 12.00 X 19/11/2017

149 HT-20825-TS Thái Văn Hương Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 311/19 11.50 X 25/06/2020

150 HT-20868-TS Lê Văn Tiến Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 246/18 8.00 X 5/03/2019

151 HT-20876-TS Trân Xuân Thắm Kỳ Hà TX Kỳ Anh 381/2018 13.20 X 3/06/2019

152 HT-20883-TS Lê Văn Huệ Nam Phúc ThăngCẩm Xuyên 185/19 13.40 X 21/11/2019

153 HT-2151-TS Mai Tòng Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 11/2018 13.20 X 14/09/2018

154 HT-2181-TS Hoàng Văn Dinh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 37/2007 13.00 X 16/05/2008

155 HT-90011-TS Trần Văn Minh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 2625/2008 14.48 X 3/10/2009

156 HT-90023-TS Lê Văn Phùng Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 30/2011 13.20 X 12/07/2012

157 HT-90049-TS Trần Văn Binh Kỳ Hà TX Kỳ Anh 20/19 17.00 X 17/07/2019

158 HT-90070-TS Nguyễn Văn Tùng Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 5/2014 15.90 X 5/03/2015

159 HT-90074-TS Nguyễn Cung Đàn Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 36/2011 13.90 X 12/07/2012

160 HT-90084-TS Lê Văn Hảo Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 337/2017 16.70 X 18/04/2018

161 HT-90098-TS Nguyễn Hữu Tòng Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 46/2012 19.50 X 4/11/2013

162 HT-90132-TS Vũ Minh Thuận Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 41/2013 14.60 X 28/07/2014



163 HT-90151-TS Lê Xuân Anh Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 32/2013 13.70 X 17/06/2014

164 HT-90167-TS Nguyễn Văn Thiểu Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 64/2016 13.50 X 30/04/2017

165 HT-90170-TS Mai Vượng Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 403/2017 15.00 X 13/06/2018

166 HT-90185-TS Lê Văn Xuân Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 19/2014 12.70 X 5/03/2015

167 HT-90187-TS Nguyên Xuân Hiển Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 22/2014 13.60 X 5/03/2015

168 HT-90204-TS Nguyễn Chí Thanh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 280/19 13.00 X 22/03/2020

169 HT-90236-TS Nguyễn Văn Tư Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 203/19 14.90 X 14/03/2020

170 HT-90237-TS Nguyễn Văn Minh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 368/19 12.90 X 22/03/2020

171 HT-90243-TS Lê Văn Tư Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 338/2017 13.70 X 18/04/2018

172 HT-90259-TS Phạm Văn Thuấn Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 19/2015 12.50 X 6/04/2016

173 HT-90260-TS Lê Viết Duẫn Cẩm Lộc Cẩm Xuyên 23/2015 12.50 X 6/04/2016

174 HT-90267-TS Nguyễn Tâm Vinh Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên 408/2017 11.70 X 19/06/2018

175 HT-90290-TS Mai Anh Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 42/2015 12.50 X 4/09/2016

176 HT-90301-TS Trần Yên Kỳ Hà TX Kỳ Anh 438/2017 14.70 X 10/07/2018

177 HT-90310-TS Trần Khắc Anh TT. Lộc Hà Lộc Hà 12/2017 13.90 X 7/11/2017

178 HT-90325-TS Trần Dụng Kỳ Hà TX Kỳ Anh 14/2016 14.10 X 21/03/2017

179 HT-90335-TS Nguyễn Thị Hứa Kỳ Xuân Kỳ Anh 30/2016 12.80 X 2/06/2017

180 HT-90350-TS Nguyễn Tiến Anh Cẩm Dương Cẩm Xuyên 46/2016 14.80 X 7/07/2017

181 HT-90369-TS Mai Xuân Tú Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 228/19 14.50 X 15/06/2019

182 HT-90378-TS Lê Văn Hùng Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 119/2016 14.90 X 5/11/2017

183 HT-90380-TS Nguyễn Văn Tân Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 120/2016 14.30 X 5/11/2017

184 HT-90397-TS Phạm Khắc Tâm Cẩm Lĩnh Cẩm Xuyên 357/2019 13.00 X 26/05/2020

185 HT-90428-TS Hoàng Ngọc Tuấn Kỳ Phương TX Kỳ Anh 315/17 12.80 X 8/08/2018

186 HT-90447-TS Mai Văn Đức Kỳ Lợi TX Kỳ Anh 323/18 12.50 X 15/06/2019

187

HT-96706-TS
Công ty TNHH DL 

TM Đại Cường Phát
Kỳ Ninh TX Kỳ Anh 86/2018 28.6 X 05/05/2019
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